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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/NQ-HĐND TP.Kon Tum, ngày 4 tháng 8 năm 2016 

               

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 

2016 của UBND thành phố về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 

2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố và ý kiến 

thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố KonTum tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum phê chuẩn quyết toán ngân 

sách năm 2015 với những chỉ tiêu cụ thể sau: 

 1. Thu ngân sách: 
      - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.148.753.696.376  đồng 

          Trong đó: Thuộc nhiệm vụ thu của thành 

phố: 

 

266.189.428.947  đồng 

      - Tổng thu ngân sách địa phương năm 2015 là: 685.873.680.996  đồng 

             Trong đó: 

           Thu ngân sách thành phố là: 594.904.434.232  đồng 

        Chia ra: 

         + Các khoản thu phân cấp:    222.993.633.065  đồng 

         + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:    367.546.126.000  đồng 

         + Thu kết dư ngân sách năm 2014: đồng 

       + Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:        1.180.779.275  đồng 

         + Thu để lại quản lý qua NSNN (ghi thu, ghi chi):     3.183.895.892  đồng 

  

        2. Chi ngân sách: 

       - Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là: 685.513.197.315  đồng 

             Trong đó: 

            Tổng chi ngân sách thành phố:   594.904.434.232  đồng 

        Chia ra: 

           + Chi đầu tư phát triển:      83.294.800.200  đồng 

           + Chi thường xuyên: 398.310.680.439  đồng 

           + Chi bổ sung ngân sách xã, phường:      69.819.971.000  đồng 

           + Chi chuyển nguồn sang năm sau:      33.931.274.701  đồng 
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           + Các khoản chi được quản lý qua NSNN:        3.183.895.892  đồng 

           + Chi nộp ngân sách cấp trên:  6.363.812.000  đồng 

(Chi tiết thu chi ngân sách tại biểu số 01,02,03 kèm theo). 

        3. Kết dƣ ngân sách thành phố năm 2015:  
Kết dư ngân sách thành phố năm 2015 là: (không) đồng. 

        Điều 2. Nhiệm vụ chi năm 2015 phải chuyển sang năm 2016 là 

42.238.010.263 đồng, bao gồm: 

        - Chi đầu tƣ phát triển:  21.027.918.269 đồng 

        - Chi thƣờng xuyên:      21.210.091.994 đồng 

     Trong đó: 
            + Chương trình MTQG:            277.835.689 đồng 

            + Sự nghiệp kinh tế:         6.252.260.034 đồng 

            + Sự nghiệp môi trường:        5.295.000.000 đồng 

            + Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:       4.688.611.356 đồng 

            + Quản lý nhà nước:    60.434.000 đồng 

            + Sự nghiệp đảm bảo xã hội:        3.727.915.000 đồng 

            + Nguồn cải cách tiền lương: 195.000.000 đồng 

           (Gồm kinh phí thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP: 38.000.000 đồng, 50% 

tăng thu ngân sách thành phố năm 2015 cân đối lương: 157.000.000 đồng) (Chi 

tiết các nội dung chi chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2015 tại biểu số 

04 kèm theo). 

Điều 3. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành 

phố thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu quyết toán ngân sách năm 2015.  

Điều 4. Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố 

và đại biểu HĐND Thành phố KonTum (Khoá XI) giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố KonTum khoá XI, kỳ họp lần thứ 

hai thông qua./.  

 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Phạm Minh Xem 
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Phụ biểu số 01 

QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2015 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày  04  tháng  8  năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum) 

                

TT Chỉ tiêu 
Quyết toán  

 năm 2014 

DT Tỉnh DT thành phố Quyết toán năm 2015 % SS quyết toán với 

Tổng cộng 
Cục thuế 

 thu 

Chi cục 

 thuế thu 
Tổng cộng 

Cục  

thuế thu 

Chi cục 

 thuế thu 
Tổng cộng 

Cục  

thuế thu 

Chi cục 

 thuế thu 

Quyết 

toán  

2014 

DT 

 tỉnh 

(CT) 

DT  

HĐND 

(CT) 

DT 

 tỉnh 

(CCT) 

DT  

HĐND 

(CCT) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8/2 13=8/5 14=9/4 15=9/7 

I Thu NSNN trên địa bàn 1.246.852.251.352 1.327.102.000.000 1.096.552.000.000 230.550.000.000 1.357.700.000.000 1.096.552.000.000 261.148.000.000 1.148.753.696.376 882.564.267.429 266.189.428.947 92 87 85 115 102 

1 Thu từ XN QDĐP 797.221.030.559 774.018.000.000 773.918.000.000 100.000.000 774.668.000.000 773.918.000.000 750.000.000 572.851.089.940 572.031.137.832 819.952.108 72 74 74 820 109 

1.1 Thuế VAT 460.738.640.790 458.576.000.000 458.576.000.000 
 

459.076.000.000 458.576.000.000 500.000.000 341.903.863.204 341.248.194.322 655.668.882 74 75 74 
 

131 

1.2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 46.227.437.048 13.790.000.000 13.790.000.000 
 

13.790.000.000 13.790.000.000 
 

8.096.689.810 8.061.751.506 34.938.304 18 59 59 
  

1.3 Thuế môn bài 227.081.500 244.000.000 244.000.000 
 

244.000.000 244.000.000 
 

220.457.500 218.957.500 1.500.000 97 90 90 
  

1.4 Thuế TTĐB - - 
  

- 
  

- 
       

1.5 Thuế Tài nguyên 283.327.533.234 298.690.000.000 298.590.000.000 100.000.000 298.840.000.000 298.590.000.000 250.000.000 222.040.890.513 221.999.901.203 40.989.310 78 74 74 41 16 

1.6 Thu hồi vốn, thu khác 6.700.337.987 2.718.000.000 2.718.000.000 
 

2.718.000.000 2.718.000.000 
 

589.188.913 502.333.301 86.855.612 9 22 22 
  

2 Thu từ DN có vốn đầu tư NN 3.034.190.156 5.000.000.000 5.000.000.000 - 5.000.000.000 5.000.000.000 - 2.058.709.213 2.058.709.213 - 68 41 41 
  

2.1 Thuế VAT 1.973.063.487 4.000.000.000 4.000.000.000 
 

4.000.000.000 4.000.000.000 
 

382.033.013 382.033.013 
 

19 10 10 
  

2.2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.022.735.291 1.000.000.000 1.000.000.000 
 

1.000.000.000 1.000.000.000 
 

1.676.676.200 1.676.676.200 
 

164 168 168 
  

2.3 Thuế môn bài 1.000.000 - 
  

- 
  

- 
  

- 
    

2.4 Thuế tài nguyên - - 
  

- 
  

- 
       

2.5 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước - - 
  

- 
  

- 
       

2.6 Thu hồi vốn, thu khác 37.391.378 - 
  

- 
  

- 
  

- 
    

3 Thu từ thành phần kinh tế NQD 208.954.636.512 218.342.000.000 88.342.000.000 130.000.000.000 221.542.000.000 88.342.000.000 133.200.000.000 210.763.034.174 85.056.797.422 125.706.236.752 101 97 95 97 94 

3.1 Thuế VAT 140.951.846.904 174.055.000.000 62.955.000.000 111.100.000.000 177.055.000.000 62.955.000.000 114.100.000.000 145.108.751.705 44.108.820.600 100.999.931.105 103 83 82 91 89 

3.2 Thuế TNDN 14.125.190.924 17.285.000.000 10.285.000.000 7.000.000.000 17.285.000.000 10.285.000.000 7.000.000.000 16.477.878.551 6.658.427.122 9.819.451.429 117 95 95 140 140 

3.3 Thuế TTĐB hàng nội địa 1.474.005.421 2.102.000.000 1.302.000.000 800.000.000 2.102.000.000 1.302.000.000 800.000.000 1.241.513.722 452.491.835 789.021.887 84 59 59 99 99 

3.4 Thuế tài nguyên 10.069.151.557 10.750.000.000 7.250.000.000 3.500.000.000 10.750.000.000 7.250.000.000 3.500.000.000 9.797.728.738 6.554.544.371 3.243.184.367 97 91 91 93 93 

3.5 Thuế môn bài 4.197.140.400 4.134.000.000 534.000.000 3.600.000.000 4.334.000.000 534.000.000 3.800.000.000 4.171.257.750 558.261.250 3.612.996.500 99 101 96 100 95 

3.6 Thu khác NQD 38.137.301.306 10.016.000.000 6.016.000.000 4.000.000.000 10.016.000.000 6.016.000.000 4.000.000.000 33.965.903.708 26.724.252.244 7.241.651.464 89 339 339 181 181 

4 Thuế Thu nhập cá nhân 36.676.011.541 48.470.000.000 35.470.000.000 13.000.000.000 49.470.000.000 35.470.000.000 14.000.000.000 39.905.543.363 19.771.970.106 20.133.573.257 109 82 81 155 144 

5 Lệ phí trước bạ ( TS , đất) 32.197.151.120 33.700.000.000 500.000.000 33.200.000.000 34.000.000.000 500.000.000 33.500.000.000 41.134.295.921 63.648.706 41.070.647.215 128 122 121 124 123 

6 Thuế SDĐ NN 368.704.050 440.000.000 
 

440.000.000 440.000.000 
 

440.000.000 450.584.744 
 

450.584.744 122 102 102 102 102 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.727.899.019 3.500.000.000 
 

3.500.000.000 3.500.000.000 
 

3.500.000.000 3.613.380.641 
 

3.613.380.641 97 103 103 103 103 

8 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 3.285.302.443 2.200.000.000 2.200.000.000 
 

2.200.000.000 2.200.000.000 
 

5.530.478.827 4.618.906.627 911.572.200 
  

251 
  

9 Thu phí - Lệ phí 26.925.787.081 27.535.000.000 16.735.000.000 10.800.000.000 30.460.000.000 16.735.000.000 13.725.000.000 23.592.650.724 12.169.510.343 11.423.140.381 88 86 77 106 83 

10 Thuế bảo vệ môi trường 45.614.445.456 45.150.000.000 45.150.000.000 
 

45.150.000.000 45.150.000.000 
 

99.461.504.427 99.461.504.427 
 

218 220 220 
  

11 Thu tiền SDĐ 33.445.477.288 120.000.000.000 90.000.000.000 30.000.000.000 140.000.000.000 90.000.000.000 50.000.000.000 81.317.487.180 32.900.000.000 48.417.487.180 243 68 58 161 97 

12 Tiền bán nhà thuộc SHNN 243.062.795 700.000.000 700.000.000 
 

700.000.000 700.000.000 
 

262.019.660 262.019.660 
 

108 
    

13 Thu tiền cho thuê đất 10.503.772.032 8.370.000.000 7.670.000.000 700.000.000 8.670.000.000 7.670.000.000 1.000.000.000 25.772.737.458 22.699.137.524 3.073.599.934 245 308 297 439 307 

14 Thu khác NS 42.394.825.414 38.187.000.000 30.867.000.000 7.320.000.000 40.187.000.000 30.867.000.000 9.320.000.000 35.719.253.557 31.470.925.569 4.248.327.988 84 94 89 58 46 

15 Các khoản thu tại Xã 2.259.955.886 1.490.000.000 
 

1.490.000.000 1.713.000.000 
 

1.713.000.000 6.320.926.547 
 

6.320.926.547 280 424 369 424 369 

II Thuế Xuất NK và TT ĐB 208.531.994.330 278.000.000.000 278.000.000.000 
 

278.000.000.000 278.000.000.000 
 

47.500.514.025 47.500.514.025 
 

23 17 17 
  

III Thu để lại chi QL qua ngân sách 81.545.277.686 89.182.000.000 86.722.000.000 2.460.000.000 90.288.000.000 86.722.000.000 3.566.000.000 68.686.330.309 65.502.434.417 3.183.895.892 84 77 76 129 89 

1 Thu xổ số kiến thiết 66.783.467.987 70.000.000.000 70.000.000.000 
 

70.000.000.000 70.000.000.000 
 

60.258.973.323 60.258.973.323 
   

86 
  

2 Học phí 2.353.279.841 10.000.000.000 7.540.000.000 2.460.000.000 11.106.000.000 7.540.000.000 3.566.000.000 7.776.648.986 4.592.753.094 3.183.895.892 
   

129 89 

3 Viên trợ 12.250.646.258 9.182.000.000 9.182.000.000 
 

9.182.000.000 9.182.000.000 
 

419.760.000 419.760.000 
      

4 Các khoản đóng góp XDCSHT 157.883.600 - 
  

- 
  

230.948.000 230.948.000 
      

 
Tổng thu NS trên địa bàn TP 1.536.929.523.368 1.694.284.000.000 1.461.274.000.000 233.010.000.000 1.725.988.000.000 1.461.274.000.000 264.714.000.000 1.264.940.540.710 995.567.215.871 269.373.324.839 82 75 73 116 102 
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QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2015 Biểu số 02 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng  8  năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum) 

      ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 

Dự toán năm 2015 

Tổng số 

Trong đó Tỷ lệ 

Tỉnh giao TP giao 
Ngân sách 

 thành phố 

Ngân sách 

 xã, phƣờng 
Tỉnh 

Thành 

 phố 

Tổng thu ngân sách 501.551.000.000 522.514.000.000 616.053.709.996 594.904.434.232 21.149.275.764 123 118 

I. Các khoản thu phân cấp 211.021.000.000 230.878.000.000 240.862.522.202 222.993.633.065 17.868.889.137 114 104 

1. Thu từ XNQD 244.000.000 244.000.000 641.470.663 637.193.427 4.277.236 263 263 

Thuế môn bài 244.000.000 244.000.000 220.457.500 220.457.500  90 90 

Thuế GTGT   87.927.506 87.927.506    

Thuế TNDN   34.938.304 34.938.304    

Thuế tài nguyên   211.291.741 211.291.741    

Thu khác   86.855.612 82.578.376 4.277.236   

2. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài   - - -   

Thuế môn bài   -     

3. Thu từ các TP kinh tế ngoài QD 109.857.000.000 111.556.000.000 98.969.505.678 96.287.993.955 2.681.511.723 90 89 

 - Thuế môn bài 4.134.000.000 4.334.000.000 4.171.257.750 3.217.306.250 953.951.500 101 96 

 - Thuế VAT  87.028.000.000 88.527.000.000 72.338.983.129 72.233.971.125 105.012.004 83 82 

 - Thuế TNDN 8.643.000.000 8.643.000.000 8.238.939.430 8.238.024.149 915.281 95 95 

 - Thuế TTĐB 2.102.000.000 2.102.000.000 1.237.715.491 1.237.715.491  59 59 

 - Thuế tài Nguyên 3.950.000.000 3.950.000.000 3.477.314.237 1.855.681.299 1.621.632.938 88 88 

 - Thu khác ngoài quốc doanh 4.000.000.000 4.000.000.000 9.505.295.641 9.505.295.641  238 238 

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.500.000.000 3.500.000.000 3.613.380.641 2.481.017.657 1.132.362.984 103 103 

5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 440.000.000 440.000.000 450.584.744  450.584.744 102 102 

6. Thuế thu nhập cá nhân 24.235.000.000 24.735.000.000 19.952.771.802 19.952.771.802  82 81 

7. Thu tiền sử dụng đất 18.000.000.000 30.000.000.000 37.317.878.297 37.317.878.297  207 124 

8. Thu tiền cho thuê đất 5.859.000.000 6.069.000.000 18.040.916.240 18.040.916.240  308 297 

9. Thu phí lệ phí 10.800.000.000 13.725.000.000 11.423.140.381 5.102.000.564 6.321.139.817 106 83 

10. Lệ phí trước bạ 33.700.000.000 34.000.000.000 41.134.295.921 40.222.123.335 912.172.586 122 121 

11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất   -     

12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản   -     

13. Thu khác ngân sách 2.896.000.000 4.896.000.000 2.997.651.288 2.951.737.788 45.913.500 104 61 

14. Các khoản thu tại xã 1.490.000.000 1.713.000.000 6.320.926.547  6.320.926.547 424 369 

II. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 2.460.000.000 3.566.000.000 3.414.843.892 3.183.895.892 230.948.000 139 96 

III. Thu kết dƣ   443.499.905  443.499.905   

IV.Chuyển nguồn   3.786.717.997 1.180.779.275 2.605.938.722   

V. Thu nộp ngân sách cấp trên   -     

VI. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 288.070.000.000 288.070.000.000 367.546.126.000 367.546.126.000 - 128 128 

Trợ cấp cân đối ngân sách 218.832.000.000 218.832.000.000 218.832.000.000 218.832.000.000  100 100 

Trợ cấp có mục tiêu 69.238.000.000 69.238.000.000 148.714.126.000 148.714.126.000  215 215 
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       Phụ biểu số 03 

QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2015 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày  04  tháng  8  năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum) 

       ĐVT: Đồng 

TT Chỉ tiêu 
DT Tỉnh DT HĐND 

TH 2015 (đồng) 
Trong đó 

% so sánh 

thực hiện 
 

2015 2015 NS thành phố NS xã, phƣờng DT T DT HĐND 

  Tổng chi NSĐP    501.551.000.000      522.514.000.000    615.693.226.315    525.084.463.232    90.608.763.083  122.8 117.8 

A Chi cân đối NS    499.091.000.000      518.948.000.000    612.278.382.423    521.900.567.340    90.377.815.083  122.7 118.0 

I Chi đầu tƣ phát triển      64.817.000.000        76.817.000.000      83.294.800.200      83.294.800.200                          -    128.5 108.4 

1 Nguồn XDCB tập trung        12.000.000.000          12.000.000.000          5.258.491.650           5.258.491.650    43.8 43.8 

2 Chương trình kiên cố hoá kênh mương                128.008.400             128.008.400        

3 Nguồn sử dụng đất        18.000.000.000          30.000.000.000         34.150.169.561         34.150.169.561    189.7 113.8 

4 Kinh phí khắc phục cơn bão số 9                               -            

5 Kinh phí khắc phục bão lũ                               -            

6 CT giảm nghèo bền vững          3.797.000.000            3.797.000.000          6.244.690.245           6.244.690.245    164.5 164.5 

7 Chương trình NS VSMT                               -            

8 CT MTQG nông thôn mới                               -            

9 Nguồn vùng kinh tế động lực        30.000.000.000          30.000.000.000         31.213.603.900         31.213.603.900    104.0 104.0 

10 Nguồn viện trợ                               -            

11 Nguồn khác          1.020.000.000            1.020.000.000          6.299.836.444           6.299.836.444        

II Chi trả nợ gốc, lãi HĐ ĐT K3Đ8                               -            

III Chi thƣờng xuyên    425.274.000.000      432.169.000.000    481.031.672.322    398.310.680.439    82.720.991.883  113.1 111.3 

1 Chi ANQP       8.897.000.000         9.244.000.000     15.158.523.826        3.760.901.000    11.397.622.826  170.4 164.0 

1.1 Chi an ninh          6.666.000.000            6.526.000.000          4.552.357.627             886.403.000         3.665.954.627      

1.2 Chi quốc phòng          2.231.000.000            2.718.000.000         10.606.166.199           2.874.498.000         7.731.668.199      

2 Chi sự nghiệp giáo dục   233.665.000.000     236.020.000.000   251.110.853.644    251.081.938.644           28.915.000  107.5 106.4 

3 Chi đào tạo       1.683.000.000         1.801.000.000       1.723.241.500        1.723.241.500    102.4 95.7 

  Tr đó: Đào tạo nghề nông thôn          978.000.000            978.000.000          933.978.500           933.978.500    95.5 95.5 

4 Chi Y tế          1.705.723.500        1.656.646.500           49.077.000      

5 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ          150.000.000            150.000.000          209.400.000           209.400.000    139.6 139.6 

6 Chi VHTT        2.553.000.000         2.694.000.000       2.340.462.500        2.114.992.000         225.470.500  91.7 86.9 

7 Chi  TDTT          498.000.000            498.000.000          407.270.400           325.905.000           81.365.400  81.8 81.8 

8 Chi phát thanh truyền hình       1.636.000.000         1.636.000.000       1.545.725.400        1.545.725.400    94.5 94.5 

9 SN  môi trường     47.745.000.000       49.465.000.000     48.237.857.000      48.237.857.000    101.0 97.5 

10 Chi đảm bảo xã hội     13.708.000.000       13.708.000.000     19.498.051.500      18.988.507.000         509.544.500  142.2 142.2 

11 Chi sự nghiệp kinh tế     28.408.000.000       28.352.000.000     30.653.442.157      30.653.442.157                         -    107.9 108.1 

11.1 Nông nghiệp, LN, Thủy lợi             4.010.788.750           4.010.788.750        

11.2 Chi sự nghiệp giao thông             1.517.673.890           1.517.673.890        

11.3 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính                               -            
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11.4 Chi SN khác            25.124.979.517         25.124.979.517        

12 Chi hành chính, Đảng, Đoàn thể     82.429.000.000       82.344.000.000     92.976.859.939      36.571.384.190    56.405.475.749  112.8 112.9 

13 Chi trợ giá mặt hàng chính sách          667.000.000            667.000.000          411.390.000           411.390.000    61.7 61.7 

14 Nguồn cân đối lương          2.355.000.000                           -            

15 Chi khác ngân sách       3.235.000.000         3.235.000.000     15.052.870.956        1.029.350.048    14.023.520.908  465.3 465.3 

III Chi dự phòng ngân sách        9.000.000.000          9.962.000.000                            -            

IV Chi chuyển nguồn         41.588.097.901      33.931.274.701      7.656.823.200      

V Chi bổ sung ngân sách cấp dƣới                               -            

VI Chi nộp NS cấp trên           6.363.812.000        6.363.812.000        

B Chi từ nguồn thu để lại đơn vị        2.460.000.000          3.566.000.000        3.414.843.892        3.183.895.892         230.948.000  138.8 95.8 

  Chi quản lý qua NSNN               

C Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN                               -            

                  

                  

Ghi chú: Chi ngân sách thành phố không bao gồm số bổ sung cho ngân sách xã, phường, số tiền: 69.819.971.000 đồng 

- Khấu trừ kinh phí trả nợ vốn vay kiên cố hóa KM từ nguồn hỗ trợ hụt thu ngân sách năm 2014, số tiền: 6.642 triệu đồng (Nguồn XDCB tập trung phân cấp) 
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  Biểu số: 4 

TỔNG H P X T CHUY N NGUỒN NĂM 2015  Ổ SUNG D  TOÁN 2016  

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ KON TUM 

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố) 

  Đơn vị tính: đồng 

STT LĨNH V C CHI Tổng số Ghi chú 

1 2 3 4 

I Nguồn vốn đầu tƣ phát triển 21,027,918,269  

1 Nguồn XDCB tập trung phân cấp 1,431,478,336  

2 
Nguồn hỗ trợ thực hiện xây dựng vùng kinh tế động 

lực 
490,838,261  

3 Nguồn thu tiền sử dụng đất 13,618,845,654  

4 
Nguồn vốn tín dụng KCHKM để thực hiện chương 

trình giao thông nông thôn 
781,846,280  

5 Nguồn hỗ trợ đầu tư kho lưu trữ 20,918,000  

6 
Nguồn khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa 

bàn thành phố 
2,973,837,000  

7 

Kinh phí cho các đơn vị thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS 

nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2015 

1,257,000,000  

8 Nguồn dự phòng ngân sách thành phố 385,535,000  

9 Chương trình giảm nghèo bền vững (135) 49,587,738  

10 Chương trình nước sạch VSMTNT 15,446,000  

11 Chương trình nông thôn mới 2,586,000  

II Nguồn chi thƣờng xuyên 21,210,091,994  

1 Chương trình MTQG 277,835,689  

2 Sự nghiệp kinh tế 6,252,260,034  

3 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 713,035,715  

4 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 4,688,611,356  

5 Đảm bảo xã hội 3,727,915,000  

6 Quản lý nhà nước 60,434,200  

7 
Nguồn cải cách tiền lương (Kinh phí thực hiện Nghị 

định 19/NĐ-CP) 
38,000,000  

8 Sự nghiệp môi trường 5,295,000,000  

9 
Nguồn 50% tăng thu dự toán thành phố so với dự 

toán tỉnh năm 2015 cân đối lương 
157,000,000  

 TỔNG CỘNG 42,238,010,263  
 

 

 

 

 

 

 

 


